
Biểu mẫu số 81/CK-NSNN 

Đơn vị: Triệu đồng

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP                                964.790,0 

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp                                134.140,0 

- Thu NSĐP hưởng 100%                                  84.218,0 

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia                                  49.922,0 

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                                830.650,0 

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách                                830.650,0 

2 Thu bổ sung có mục tiêu

III Thu kết dư

IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B TỔNG CHI NSĐP                                964.790,0 

I Tổng chi cân đối NSĐP                                856.887,0 

1 Chi đầu tư phát triển (1)                                  64.120,0 

2 Chi thường xuyên                                774.460,0 

3 Dự phòng ngân sách                                  17.392,0 

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương                                       915,0 

II Chi các chương trình mục tiêu                                107.903,0 

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia                                107.903,0 

 - Chi chương trình MTQG giảm nghèo bền vững                                    8.801,0 

 - Chương trình MTQG xây dựng NTM                                 27.423,0 

- Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền

núi
                                71.679,0 

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ                                       203,0 

 - Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (Vốn sự nghiệp)                                      203,0 

III Chi chuyển nguồn sang năm sau

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số  39/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND huyện Mai Sơn)

ST

T
Nội dung Dự toán năm 2023



Biểu mẫu số 82/CK-NSNN 

Đơn vị: Triệu đồng

A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN                                964.790,0 

1 Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp                                134.140,0 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                                830.650,0 

- Thu bổ sung cân đối ngân sách                                830.650,0 

- Thu bổ sung có mục tiêu

3 Thu kết dư

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II Chi ngân sách                                964.790,0 

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện                                854.718,3 

2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã                                110.071,7 

- Chi bổ sung cân đối                                110.071,7 

- Chi bổ sung có mục tiêu

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau

B NGÂN SÁCH XÃ 

I Nguồn thu ngân sách xã                                120.851,2 

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp                                  10.779,5 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                                110.071,7 

- Thu bổ sung cân đối ngân sách                                110.071,7 

- Thu bổ sung có mục tiêu

3 Thu kết dư

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II Chi ngân sách                                120.851,2 

CÂN ĐỐI THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số  39/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND huyện Mai Sơn)

ST

T
Nội dung Dự toán năm 2023



Tổng thu NSNN Thu NSĐP

A B 3 4

TỔNG THU NSNN            151.898,0            134.140,0 

I Thu nội địa            151.898,0            134.140,0 

1 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý                   200,0                   200,0 

2 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)              38.500,0              38.500,0 

3 Thuế thu nhập cá nhân                5.650,0                5.650,0 

4 Thuế bảo vệ môi trường

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

5 Lệ phí trước bạ              25.000,0              25.000,0 

6 Thu phí, lệ phí                5.480,0                5.480,0 

7 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

8 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                     40,0                     40,0 

9 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước                8.500,0                8.500,0 

10 Thu tiền sử dụng đất              50.000,0              45.000,0 

11 Thu tiền cấp quyền khai thác k.sản, tài nguyên nước                5.700,0                1.710,0 

12 Thu khác ngân sách              11.980,0                3.212,0 

13 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác                      848                      848 

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

IV Thu viện trợ

Biểu mẫu số 83/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số  39/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND huyện Mai Sơn)

ST

T
Nội dung

Dự toán năm 2023



        Đơn vị: Triệu đồng

Ngân sách cấp 

huyện
Ngân sách xã

A B 1=2+3 2 3

TỔNG CHI NSĐP             964.790,0              843.938,8        120.851,2 

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP             855.836,0              735.832,8        120.003,2 

I Chi đầu tư phát triển (1)               64.120,0                64.120,0 

1 Chi đầu tư cho các dự án               64.120,0                64.120,0 

 - Chi đầu tư XDCB tập trung               19.120,0                19.120,0 

 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất               40.500,0                40.500,0 

 - Chi các nội dung khác (lập kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch, xác 

định giá đất, tổ chức bán đấu giá….)
                4.500,0                  4.500,0 

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ 

chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3 Chi chương trình mục tiêu quốc gia

II Chi thường xuyên             773.409,0              655.835,8        117.573,2 

1  Chi sự nghiệp Giáo dục 506.179,0           505.684,0            495,0              

 - KP thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP 24.366,0             24.366,0              

  - Kinh phí thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 24.170,0             24.170,0              

  - Kinh phí thực hiện Nghị định số 57/2017/NĐ-CP 37,0                    37,0                     

  - Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và chính sách với giáo viên 

mầm non
7.291,0               7.291,0                

  - Kinh phí thực hiện chính sách khuyết tật theo TTLT số 

42/2013/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT
2.371,0               2.371,0                

  - Hỗ trợ học sinh qua sông, hồ theo NQ số 129/HĐND 210,0                  210,0                   

  - Kinh phí thực hiện chính sách khuyên khích nâng cao chất lượng 

dạy và học  theo NQ số 124/2019/NQ-HĐND
3.600,0               3.600,0                

(Kèm theo Quyết định số  39/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND huyện Mai Sơn)

Biểu mẫu số 84/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ 

THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

STT Nội dung
Ngân sách địa 

phương

Bao gồm
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Ngân sách cấp 

huyện
Ngân sách xã

STT Nội dung
Ngân sách địa 

phương

Bao gồm

  - Kinh phí thực hiện chính sách nấu ăn bán trú theo Nghị quyết số 

20/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 140/2020/NQ-HĐND
4.106,0               4.106,0                

  - Kinh phí hoạt động trung tâm học tập cộng đồng 495,0                  495,0              

 - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (do năm 2021 sử dụng chi 

trả cho giáo viên tuyển mới)
-                      

 - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 4.500,0               4.500,0                

2 Chi khoa học và công nghệ (2)

3  Chi sự nghiệp kinh tế 36.527,0             34.184,6              2.342,4           

 - Chi sự nghiệp Nông - lâm nghiệp (bao gồm KP Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp, KP khuyến nông viên xã, bản)
3.339,6               3.339,6                

 - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 200,0                  200,0                   

 - Kinh phí duy tu, bảo trì, sửa chữa các tuyến đường 6.479,4               5.265,0                1.214,4           

 - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích 6.934,0               6.934,0                

 - Kinh phí quản lý, sử dụng đất trồng lúa 1.651,0               1.651,0                

 - Kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh
800,0                  800,0                   

 - Chi đầu tư cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư, trồng rừng khu vực dự 

án thuỷ điện để đảm bảo cuộc sống ổn định của người dân vùng bị 

ảnh hưởng bởi dự án

15,0                    15,0                     

 - Kinh phí chi trả tiền điện chiếu sáng các đường ngõ tại bản, TK 

thuộc đô thị
168,0                  168,0              

 - Công tác môi trường 595,0                  595,0                   

  - Thu gom rác theo chỉ thị 25/CT-TTg 660,0                  660,0              

 - Diến tập phòng chống bão lũ, PCCR 300,0                  300,0              

4
 Chi sự nghiệp Văn hoá - thông tin, Thể dục - thể thao, Truyền 

thanh truyền hình
16.394,0             15.740,0              654,0              

 - Kinh phí hỗ trợ hoạt động đội văn nghệ bản, tiểu khu 654,0                  654,0              

 - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 120,0                  120,0                   

5  Chi đảm bảo xã hội 49.481,0             43.672,7              5.808,3           

 - Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã 3.451,2               3.451,2           
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Ngân sách cấp 

huyện
Ngân sách xã

STT Nội dung
Ngân sách địa 

phương

Bao gồm

 - Kinh phí phòng chống  và kiểm soát ma tuý 575,5                  575,5                   

 - Kinh phí liên gia tự quản 824,5                  824,5              

 - KP thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 33.593,0             33.593,0              

 - KP hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 3.887,0               3.887,0                

 - KP phụ cấp cộng tác viên công tác xã hội 393,4                  393,4              

 - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 1.000,0               1.000,0                

6  Chi quản lý hành chính 144.533,0           42.288,8              102.244,2       

a   Kinh phí huyện uỷ 10.589,0             10.589,0              

 Tr.đó: - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 150,0                 150,0                  

b  Chi quản lý nhà nước cấp huyện 26.006,8             26.006,8              

 -  Sinh hoạt phí đại biểu HĐND huyện 250,0                  250,3                   

 - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 4.267,0               4.267,0                

c   Kinh phí Đoàn thể, Hội cấp huyện 5.089,0               5.089,0                

  - Kinh phí giám sát cộng đồng theo Quyết định 80/QĐ-TTg 50,0                    50,0                     

  - Kinh phí đại hội các đoàn thể 250,0                  250,0                   

  - Kinh phí thực hiện chế độ tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một 

số đối tượng do Uỷ ban MTTQ cấp huyện thực hiện theo Nghị 

quyết số 34/2017/NQ-HĐND

132,0                  132,0                   

 - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 220,0                  220,0                   

d  Các khoản chi thường xuyên cấp xã 99.704,7             99.704,7         

 Tr.đó: Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 660,0                 660,0             

e
 Kinh phí truyền hình trực tuyến; Một cửa hiện đại, liên thông hiện 

đại cấp xã
554,0                  554,0                   

f
 Kinh phí hỗ trợ may trang phục, cặp công tác cho đại biểu HĐND 

các cấp
-                      

g Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 74/2018/NQ-HĐND 2.589,5               50,0                     2.539,5           

7  Chi trung tâm chính trị huyện 2.503,0               2.503,0                
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Ngân sách cấp 

huyện
Ngân sách xã

STT Nội dung
Ngân sách địa 

phương

Bao gồm

 - Kinh phí đào tạo lớp sơ cấp lý luận chính trị 100,0                  100,0                   

 - Kinh phí đào tạo lớp Trung cấp LLCT-HC 590,0                  590,0                   

 - Kinh phí bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 4

 - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 190,0                  190,0                   

8  Chi An ninh - Quốc phòng và đối ngoại 14.049,0             8.019,7                6.029,3           

  - Kinh phí công tác biên giới; bảo vệ mốc giới 250,0                  200,0                   50,0                

  - Kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ, diễn tập chiến đấu 

phòng thủ
7.988,8               5.453,7                2.535,1           

  - Kinh phí chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT  

theo NQ 114
390,0                  390,0                   

 - Phụ cấp đội trưởng, đội phó dân phòng 3.444,2               3.444,2           

9 Chi khác                 1.443,0                  1.443,0 

 Tr.đó: -Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 983,0                  983,0                   

 - Kinh phí ATGT 250,0                  250,0                   

10 Ngân sách tỉnh hỗ trợ đối ứng CTMTQG 2.300,0               2.300,0                

III Dự phòng ngân sách               17.392,0                14.962,0            2.430,0 

 - Dự phòng Ngân sách cấp huyện 14.962,0             14.962,0              

 - Dự phòng Ngân sách cấp xã, thị trấn 2.430,0               2.430,0           

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương                    915,0                     915,0 

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU             108.106,0              108.106,0                     -   

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia             107.903,0              107.903,0                     -   

 - Chi chương trình MTQG giảm nghèo bền vững                 8.801,0                  8.801,0 

 - Chương trình MTQG xây dựng NTM               27.423,0                27.423,0 

- Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc

thiểu số và miền núi
              71.679,0                71.679,0 

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ                    203,0                     203,0 

 - Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (Vốn sự 

nghiệp)
                   203,0                     203,0 

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

D Ghi chi nguồn cấp quyền sử dụng đất                         -   

E Chi từ quỹ đất công ích                    848,0               848,0 
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Tổng số
Chi đầu tư 

phát triển

Chi thường 

xuyên

A B 1 2 3 6 7 8 9 10 11

TỔNG SỐ             725.752,4         56.620,0        625.243,1           17.392,0              915,0       25.582,3           25.582,3                   -                        -   

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC             707.445,4         56.620,0        625.243,1                      -                      -         25.582,3           25.582,3                   -                        -   

1 Văn phòng Huyện ủy               10.439,0          10.439,0                 -   

2 Văn phòng HĐND-UBND                 8.397,8            8.397,8                 -   

3 Phòng Văn hóa và Thông tin                    891,0               891,0                 -   

4 Phòng Tài nguyên - Môi trường                 1.811,0            1.811,0                 -   

5 Phòng Tài chính - Kế hoạch                 1.353,0            1.353,0                 -   

6 Thanh tra huyện                 1.173,0            1.173,0                 -   

7 Phòng Kinh tế và Hạ tầng               13.434,0          13.434,0                 -   

8 Phòng Tư pháp                    792,0               792,0                 -   

9 Phòng Lao động TB&XH               40.554,0          40.554,0                 -   

10 Phòng Nội vụ                 2.190,0            2.190,0                 -   

11 Phòng Nông nghiệp và PTNT                 2.229,0            2.229,0                 -   

12 Phòng Dân tộc                    644,0               644,0 

Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG)

Chi thường 

xuyên (Không 

kể chương 

trình MTQG)

Chi dự phòng 

ngân sách

Biểu mẫu số 86/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023 CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số  39/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND huyện Mai Sơn)

ĐVT: Triệu đồng

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển 

nguồn sang 

ngân sách năm 

sau

Chi tạo 

nguồn, điều 

chỉnh tiền 

lương

STT Tên đơn vị
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Tổng số
Chi đầu tư 

phát triển

Chi thường 

xuyên

Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG)

Chi thường 

xuyên (Không 

kể chương 

trình MTQG)

Chi dự phòng 

ngân sách

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển 

nguồn sang 

ngân sách năm 

sau

Chi tạo 

nguồn, điều 

chỉnh tiền 

lương

STT Tên đơn vị

13 Phòng Giáo dục và Đào tạo             487.343,0                   -          487.343,0                      -                   -   

 - Quản lý nhà nước                 1.159,0            1.159,0                 -   

 - Sự nghiệp giáo giục             486.184,0        486.184,0                 -   

13 Uỷ ban MTTQ huyện                 1.571,0            1.571,0                 -   

15 Hội Nông dân                 1.034,0            1.034,0                 -   

17 Hội Cựu chiến binh                    545,0               545,0                 -   

18 Huyện đoàn TNCSHCM                    725,0               725,0                 -   

19 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện                 1.044,0            1.044,0                 -   

20 Trung tâm bồi dưỡng chính trị                 2.313,0            2.313,0                 -   

21 Trung tâm truyền thông - văn hóa               14.120,0          14.120,0                 -   

22 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp                 4.990,6            4.990,6                 -   

24 Ban chỉ huy quân sự huyện                 5.453,7            5.453,7                 -   

25 Công an huyện                 2.666,0            2.666,0                 -   

27 Đồn biên phòng Phiêng Pằn                    300,0               300,0 

28
Quỹ hỗ trợ hội nông dân huyện (Hội 

Nông dân)
                   300,0               300,0                 -   

29 Ngân hàng chính sách xã hội huyện                 1.600,0            1.600,0                 -   

27
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

Tái định cư
              98.702,3         56.620,0          16.500,0       25.582,3           25.582,3 
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Tổng số
Chi đầu tư 

phát triển

Chi thường 

xuyên

Tổng số

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG)

Chi thường 

xuyên (Không 

kể chương 

trình MTQG)

Chi dự phòng 

ngân sách

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển 

nguồn sang 

ngân sách năm 

sau

Chi tạo 

nguồn, điều 

chỉnh tiền 

lương

STT Tên đơn vị

28 Hội người cao tuổi huyện                    200,0               200,0                 -   

29 Hội chữ thập đỏ                    110,0               110,0                 -   

30 Hội Khuyến học huyện                    120,0               120,0 

31 Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi                    120,0               120,0 

32 Hội ngành nghề NN - NT huyện                    140,0               140,0                 -   

33 Hội cựu TNXP                    140,0               140,0 

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN 

DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

VAY 

                        -                   -   

III
CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI 

CHÍNH 
                        -                   -   

IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH               17.392,0           17.392,0                 -   

V
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH 

TIỀN LƯƠNG
                   915,0              915,0                 -   

VI
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 
                        -                   -   

VII
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG 

NGÂN SÁCH NĂM SAU
                        -   
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Chi giao 

thông

Chi nông 

nghiệp, 

lâm 

nghiệp, 

thủy lợi, 

thủy sản

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG SỐ          82.202,3       4.271,0         -           -              -             -       8.275,1            -          -            -     37.411,7                -                  -        32.244,5           -             -   

1

 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

TĐC 

         82.202,3       4.271,0     8.275,1   37.411,7      32.244,5 

Chi giáo 

dục - đào 

tạo và 

dạy nghề

Chi 

khoa 

học 

và 

công 

nghệ

Trong đó Chi hoạt 

động của 

cơ quan 

quản lý 

nhà nước, 

đảng, 

đoàn thể

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Biểu mẫu số 87/CK-NSNN

(Kèm theo Quyết định số  39/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND huyện Mai Sơn)

Chi 

bảo 

đảm xã 

hội

Chi an 

ninh và 

trật tự 

an toàn 

xã hội

Chi văn 

hóa 

thông 

tin

Chi các 

hoạt 

động 

kinh tế

Tổng số

Chi 

đầu tư 

khác

ST

T
Tên đơn vị

Chi 

quốc 

phòng

Chi 

phát 

thanh, 

truyền 

hình, 

thông 

tấn

Chi 

thể 

dục 

thể 

thao

Chi 

bảo vệ 

môi 

trườn

g

ĐVT: Triệu đồng

Chi y 

tế, dân 

số và 

gia 

đình



Đơn vị: Triệu đồng

Chi giao 

thông

Chi nông 

nghiệp, 

lâm 

nghiệp, 

thủy lợi, 

thủy sản

A B 1 2 4 5 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15 16

TỔNG SỐ      625.243,1    503.497,0       5.753,7       2.516,0       6.520,0       8.500,0          600,0       7.529,0     11.055,6       5.265,0       5.790,6     23.081,0     41.320,0     14.870,8 

I Cơ quan      624.413,1    503.497,0       5.753,7       2.516,0       6.520,0       8.500,0          600,0       7.529,0     11.055,6       5.265,0       5.790,6     23.081,0     41.320,0     14.040,8 

1 Văn phòng Huyện ủy        10.439,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -         6.329,0                -         4.110,0 

2 Văn phòng HĐND-UBND          8.397,8                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -         3.004,0                -         5.393,8 

3 Phòng Văn hóa và Thông tin             891,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -            546,0                -            345,0 

4 Phòng Tài nguyên - Môi trường          1.811,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -            595,0                -                  -                  -         1.146,0                -              70,0 

5 Phòng Tài chính - Kế hoạch          1.353,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -         1.113,0                -            240,0 

6 Thanh tra huyện          1.173,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -            973,0                -            200,0 

7 Phòng Kinh tế và Hạ tầng        13.434,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -         6.934,0       5.265,0       5.265,0       1.115,0                -            120,0 

8 Phòng Tư pháp             792,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -            522,0                -            270,0 

9 Phòng Lao động TB&XH        40.554,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -         1.024,0     39.480,0            50,0 

10 Phòng Nội vụ          2.190,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -         1.040,0                -         1.150,0 

11 Phòng Nông nghiệp và PTNT          2.229,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -            800,0                -            800,0          969,0                -            460,0 

Chi thường 

xuyên khác

Biểu mẫu số 88/CK-NSNN

(Kèm theo Quyết định số  39/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND huyện Mai Sơn)

STT

Chi phát 

thanh, 

truyền 

hình, thông 

tấn

Trong đó
Chi hoạt 

động của 

cơ quan 

quản lý 

nhà nước, 

đảng, đoàn 

thể

Chi bảo 

đảm xã hội

Chi văn 

hóa thông 

tin

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Chi bảo vệ 

môi trường

Chi các 

hoạt động 

kinh tế

Tên đơn vị Tổng số

Chi giáo 

dục - đào 

tạo và dạy 

nghề

Chi thể 

dục thể 

thao

Chi quốc 

phòng

Chi an 

ninh và 

trật tự an 

toàn xã hội
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Chi giao 

thông

Chi nông 

nghiệp, 

lâm 

nghiệp, 

thủy lợi, 

thủy sản

Chi thường 

xuyên khác
STT

Chi phát 

thanh, 

truyền 

hình, thông 

tấn

Trong đó
Chi hoạt 

động của 

cơ quan 

quản lý 

nhà nước, 

đảng, đoàn 

thể

Chi bảo 

đảm xã hội

Chi văn 

hóa thông 

tin

Chi bảo vệ 

môi trường

Chi các 

hoạt động 

kinh tế

Tên đơn vị Tổng số

Chi giáo 

dục - đào 

tạo và dạy 

nghề

Chi thể 

dục thể 

thao

Chi quốc 

phòng

Chi an 

ninh và 

trật tự an 

toàn xã hội

12 Phòng Dân tộc             644,0          554,0            90,0 

13 Phòng Giáo dục và Đào tạo      487.343,0    486.184,0                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -         1.159,0                -                  -   

 - Quản lý nhà nước          1.159,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -         1.159,0                -   

 - Sự nghiệp giáo giục      486.184,0    486.184,0                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

14 Uỷ ban MTTQ huyện          1.571,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -         1.069,0                -            502,0 

15 Hội Nông dân          1.034,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -            784,0                -            250,0 

16 Hội Cựu chiến binh             545,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -            435,0                -            110,0 

17 Huyện đoàn TNCSHCM             725,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -            475,0                -            250,0 

18 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện          1.044,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -            824,0                -            220,0 

19 Trung tâm bồi dưỡng chính trị          2.313,0        2.313,0                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

20 Trung tâm truyền thông - văn hóa        14.120,0                 -                  -                  -         5.020,0       8.500,0          600,0                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

21 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp          4.990,6                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -         4.990,6                -         4.990,6                -                  -                  -   

22 Ban chỉ huy quân sự huyện          5.453,7                 -         5.453,7                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

23 Công an huyện          2.666,0                 -                  -         2.516,0                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -            150,0 

24 Đồn biên phòng Phiêng Pằn             300,0                 -            300,0                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

25 Quỹ hỗ trợ hội nông dân huyện (Hội Nông dân)            300,0          300,0 

26 Ngân hàng chính sách xã hội huyện         1.600,0       1.600,0 
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Chi giao 

thông

Chi nông 

nghiệp, 

lâm 

nghiệp, 

thủy lợi, 

thủy sản

Chi thường 

xuyên khác
STT

Chi phát 

thanh, 

truyền 

hình, thông 

tấn

Trong đó
Chi hoạt 

động của 

cơ quan 

quản lý 

nhà nước, 

đảng, đoàn 

thể

Chi bảo 

đảm xã hội

Chi văn 

hóa thông 

tin

Chi bảo vệ 

môi trường

Chi các 

hoạt động 

kinh tế

Tên đơn vị Tổng số

Chi giáo 

dục - đào 

tạo và dạy 

nghề

Chi thể 

dục thể 

thao

Chi quốc 

phòng

Chi an 

ninh và 

trật tự an 

toàn xã hội

27
Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và Tái định cư
       16.500,0      15.000,0       1.500,0                -   

II Tổ chức hội, khác             830,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -            830,0 

1 Hội người cao tuổi huyện             200,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -            200,0 

2 Hội chữ thập đỏ             110,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -            110,0 

3 Hội Khuyến học huyện             120,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -            120,0 

4
Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ 

mồ côi
            120,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -            120,0 

5 Hội ngành nghề NN - NT huyện             140,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -            140,0 

6 Hội cựu TNXP             140,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -            140,0 

IV
CHI DỰ PHÒNG NGÂN 

SÁCH
       15.009,0     15.009,0                -   

V
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU 

CHỈNH TIỀN LƯƠNG
         2.450,0       2.450,0                -   

VI

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC 

TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP 

DƯỚI 

                  -                  -   

VII
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG 

NGÂN SÁCH NĂM SAU
                  -   
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Đơn vị: Triệu đồng

Tổng số

Trong đó: Phần 

NSĐP được 

hưởng

A B 1 2=3+5 3 4 5 6 7 8 9=2+6+7+8

TỔNG SỐ            20.828,0           10.779,5             6.473,0       14.355,0               4.306,5              110.071,7                -                  -                   120.851,2 

1 TT Hát Lót              5.040,0             1.585,5                105,0         4.935,0               1.480,5 5.019,0                               -                  -                       6.604,5 

2 Xã Chiềng Sung                 265,0                265,0                265,0                  -                          -   4.418,6                               -                  -                       4.683,6 

3 Xã Mường Bằng                 270,0                270,0                270,0                  -                          -   5.022,1                               -                  -                       5.292,1 

4 Xã Chiềng Chăn                 106,0                106,0                106,0                  -                          -   5.050,2                               -                  -                       5.156,2 

5 Xã Mường Chanh                   65,0                  65,0                  65,0                  -                          -   4.829,5                               -                  -                       4.894,5 

6 Xã Chiềng Ban                 160,0                160,0                160,0                  -                          -   6.019,6                               -                  -                       6.179,6 

7 Xã Chiềng Mung              3.653,0             1.714,0                883,0         2.770,0                  831,0 4.854,1                               -                  -                       6.568,1 

8 Xã Mường Bon                 725,0                333,0                165,0            560,0                  168,0 4.957,8                               -                  -                       5.290,8 

9 Xã Chiềng Chung                   62,0                  62,0                  62,0                  -                          -   4.768,1                               -                  -                       4.830,1 

10 Xã Chiềng Mai                 217,0                217,0                217,0                  -                          -   4.908,4                               -                  -                       5.125,4 

11 Xã Hát Lót              1.817,0             1.010,6                665,0         1.152,0                  345,6 4.985,7                               -                  -                       5.996,3 

12 Xã Cò Nòi              3.783,0             2.685,4             2.215,0         1.568,0                  470,4 5.274,0                               -                  -                       7.959,4 

13 Xã Chiềng Nơi                   26,0                  26,0                  26,0                  -                          -   5.215,5                               -                  -                       5.241,5 

14 Xã Phiêng Cằm              1.165,0                395,0                  65,0         1.100,0                  330,0 5.897,2                               -                  -                       6.292,2 

15 Xã Chiềng Dong                   38,0                  38,0                  38,0                  -                          -   4.446,6                               -                  -                       4.484,6 

Số bổ sung 

thực hiện cải 

cách tiền 

lương

Thu chuyển 

nguồn từ 

năm trước 

chuyển sang

Tổng chi cân đối 

NSĐP
Thu NSĐP 

hưởng 100%

Thu phân chia

Biểu mẫu số 89/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số  39/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND huyện Mai Sơn)

STT Tên đơn vị
Tổng thu NSNN 

trên địa bàn

Thu NSĐP được 

hưởng theo phân 

cấp

Chia ra

Số bổ sung cân đối 

từ ngân sách cấp 

trên
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Tổng số

Trong đó: Phần 

NSĐP được 

hưởng

Số bổ sung 

thực hiện cải 

cách tiền 

lương

Thu chuyển 

nguồn từ 

năm trước 

chuyển sang

Tổng chi cân đối 

NSĐP
Thu NSĐP 

hưởng 100%

Thu phân chia

STT Tên đơn vị
Tổng thu NSNN 

trên địa bàn

Thu NSĐP được 

hưởng theo phân 

cấp

Chia ra

Số bổ sung cân đối 

từ ngân sách cấp 

trên

16 Xã Chiềng Kheo                   38,0                  38,0                  38,0                  -                          -   4.209,8                               -                  -                       4.247,8 

17 Xã Chiềng Ve                   20,0                  20,0                  20,0                  -                          -   3.958,8                               -                  -                       3.978,8 

18 Xã Chiềng Lương                 700,0                700,0                700,0                  -                          -   6.136,2                               -                  -                       6.836,2 

19 Xã Phiêng Pằn                   76,0                  76,0                  76,0                  -                          -   6.638,3                               -                  -                       6.714,3 

20 Xã Nà Ớt                   67,0                  67,0                  67,0                  -                          -   4.883,0                               -                  -                       4.950,0 

21 Xã Tà Hộc                   35,0                  35,0                  35,0                  -                          -   4.560,9                               -                  -                       4.595,9 

22 Xã Nà Bó              2.500,0                911,0                230,0         2.270,0                  681,0 4.018,3                               -                  -                       4.929,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TỔNG CỘNG     358.798,6      356.281,6     162.563,0       74.826,3     122.301,0 

A Vốn XDCBTT     101.158,6      100.506,1       57.680,5       14.420,8       19.120,0 

 I 
Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử

dụng 
21.418,8     21.071,3       21.071,3     13.727,8     6.880,0       

1
Đường Chiềng Chăn (ĐT.110) - Bản Tà 

Chiềng, huyện Mai Sơn

Ban QLDA 

ĐTXD và TĐC

Xã Chiềng 

Chăn
2021-2023

1140-

28/5/2021
14.468,8     14.468,8       14.468,8     11.527,8     2.609,0       

2

Trường Mầm non Hoa Hồng (Điểm 

trường TK 15). Hạng mục: Nhà lớp học 6 

phòng

Ban QLDA 

ĐTXD và TĐC
TT Hát Lót 2022-2023

3153-

29/10/2021
6.950,0       6.602,5         6.602,5       2.200,0       4.271,0       DG 5%

 II Các dự án chuyển tiếp 62.439,8     62.254,8       19.429,3     693,0          6.369,5       

1
Điểm đấu nối tuyến nhánh QL37  với 

đường QL6 cũ tại tiểu khu 3, xã Cò Nòi

Ban QLDA 

ĐTXD và TĐC
Xã Cò Nòi 2021-2022

1173-

28/5/2021
2.250,0       2.250,0         2.250,0       43,5            2.206,5       

2
Khu tái định cư Di tích lịch sử Ngã ba Cò

Nòi

Ban QLDA 

ĐTXD và TĐC
Xã Cò Nòi  2022-2024 

 1221-

13/6/2022 
8.500,0       8.500,0         2.413,0       206,0          900,0          

 Lồng ghép thu 

tiền SD đất: 

6.087 trtiệu đồng 

3 Khu dân cư xã Chiềng Mai
Ban QLDA 

ĐTXD và TĐC
Xã Chiềng Mai  2022-2024 

 1088-

19/5/2022 
18.000,0     18.000,0       2.000,0       306,4          500,0          

 Lồng ghép thu 

tiền SD đất: 

16.000 triệu 

đồng 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

TMĐT 
Kế hoạch 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025 

nguồn bổ 

sung cân 

đối được 

phân cấp

Kế hoạch 

vốn đã phân 

bổ đến hết 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Quyết định đầu tư

(Kèm theo Quyết định số  39/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND huyện Mai Sơn)

ĐVT: Triệu đồng

Ghi chú
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSNN

Biểu mẫu số 92/CK-NSNN

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm 

XD

Thời gian 

KC-HT

17



TMĐT 
Kế hoạch 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025 

nguồn bổ 

sung cân 

đối được 

phân cấp

Kế hoạch 

vốn đã phân 

bổ đến hết 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Quyết định đầu tư

Ghi chú
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSNN

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm 

XD

Thời gian 

KC-HT

4 Nhà văn hóa xã Chiềng Mai
Ban QLDA 

ĐTXD và TĐC
Xã Chiềng Mai  2022-2024 

 3154 

29/10/2021 
3.689,8       3.504,8         900,0          137,0          763,0          

 LG vốn 

CTMTQGPTKT

XH vùng đồng 

bào dân tộc thiểu 

số và miền núi;  

dân góp  

5
Hội trường Trung tâm Chính trị -Hành 

chính huyện Mai Sơn

Ban QLDA 

ĐTXD và TĐC
 TT Hát Lót  2022-2024 

 1152-

31/5/2022 
30.000,0     30.000,0       11.866,3     2.000,0       

 Lồng ghép các 

nguồn vốn khác 

 III Các dự án khởi công mới năm 2023 17.300,0     17.180,0       17.180,0     -              5.870,6       

    1 
Đường giao thông Cò Nòi (bản Nhạp) - 

Chiềng Lương (Bản Lù), huyện Mai Sơn

Ban QLDA 

ĐTXD và TĐC

Xã Cò Nòi; xã 

Chiềng Lương
2023-2025

2166 - 

16/8/2021
14.900,0     14.900,0       14.900,0     4.370,6       

    2 Nhà Văn hóa xã Cò Nòi
Ban QLDA 

ĐTXD và TĐC
Xã Cò Nòi 2023-2025

2168 - 

16/8/2021
2.400,0       2.280,0         2.280,0       1.500,0        DG 5% 

 B 

Chưa phân bổ chi tiết ngân sách tỉnh hỗ 

trợ thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng NTM (Nguồn xổ số kiến thiết)

 3.630,0       

C Nguồn thu tiền sử dụng đất 237.490,0   237.490,0     104.882,5   34.499,7     40.500,0     

 I Dự án chuyển tiếp 237.490,0   237.490,0     104.882,5   34.499,7     37.500,0     

    1 
Trụ sở các cơ quan Chính trị - Hành chính

huyện Mai Sơn

UBND huyện 

Mai Sơn
TT Hát Lót 2019-2022

1751-

16/08/2018
185.590,0   185.590,0     58.595,5     25.410,6     30.244,5     

    2 Khu dân cư Tiểu khu  26/3 xã Cò Nòi
Ban QLDA 

ĐTXD và TĐC
Xã Cò Nòi 2021-2023

3149-

28/10/2021
12.700,0     12.700,0       12.700,0     2.142,0       3.900,0       

    3 
Khu TĐC Dự án Trung tâm Chính trị -

Hành chính huyện

Ban QLDA 

ĐTXD và TĐC
TT Hát Lót 2021-2023

3148-

28/10/2021
12.700,0     12.700,0       11.500,0     3.000,0       2.350,0       
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TMĐT 
Kế hoạch 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025 

nguồn bổ 

sung cân 

đối được 

phân cấp

Kế hoạch 

vốn đã phân 

bổ đến hết 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Quyết định đầu tư

Ghi chú
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSNN

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm 

XD

Thời gian 

KC-HT

    4 
Khu tái định cư  di tích lịch sử Ngã ba Cò 

Nòi

Ban QLDA 

ĐTXD và TĐC
Xã Cò Nòi 2022-2024

1221-

13/6/2022
8.500,0       8.500,0         6.087,0       2.947,1       500,0          

    5 Khu dân cư xã Chiềng Mai
Ban QLDA 

ĐTXD và TĐC
Xã Chiềng Mai 2022-2024

1088-

19/5/2022
18.000,0     18.000,0       16.000,0     1.000,0       505,5          

II Số chưa phân bổ chi tiết 3.000,0       

D

CTMTQG phát triển kinh tế xã hội

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền

núi

18.407,2    36.631,0    

I
Dự án 1: Đầu tư công trình nước sinh 

hoạt tập trung năm 2022
13.388,0     12.718,6       1.594,0       5.222,0       

1

Công trình Nâng cấp, sửa chữa Nước công 

trình sinh hoạt Nong Tầu Thái, Phiêng 

Cằm (trung tâm UBND xã)

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

 Phiêng Cằm 2022 - 2024
2336-

30/10/2022
1.388,0       1.318,6         500,0          818,6          

3
Công trình nước sinh hoạt bản Mờn 1, 

Mờn 2 xã Chiềng Lương 

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Chiềng Lương 2022 - 2024
2363-

31/10/2022
6.000,0       5.700,0         500,0          1.500,0       

4
Công trình nước sinh hoạt liên bản xã 

Chiềng Mai 

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

 Chiềng Mai 2022 - 2023
2364-

31/10/2022
6.000,0       5.700,0         594,0          2.903,4       

II
Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa 

bàn xã ĐBKK
27.209,7     25.838,4       13.637,6     9.064,6       

2
Công trình nhà văn hóa bản Hộc, xã Tà 

Hộc

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Xã Tà Hộc 2022-2024
2327-

30/10/2022
1.000,0       950,0            665,0          285,0          

3
Công trình đường Pá Hốc đi Pù Tền, xã 

Tà Hộc 

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Xã Tà Hộc 2022-2024
2328-

30/10/2022
1.620,0       1.539,1         923,3          615,8          

4
Công trình Nhà Văn hóa bản Nà Rầm - 

Phú Lương, xã Chiềng Lương

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Xã Chiềng 

Lương
2022-2024

2329-

30/10/2022
1.000,0       950,0            665,0          285,0          
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TMĐT 
Kế hoạch 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025 

nguồn bổ 

sung cân 

đối được 

phân cấp

Kế hoạch 

vốn đã phân 

bổ đến hết 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Quyết định đầu tư

Ghi chú
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSNN

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm 

XD

Thời gian 

KC-HT

5
Công trình Nhà Văn hóa bản Dăm Hoa, xã 

Chiềng Mai

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Xã Chiềng Mai 2022-2024
2330-

30/10/2022
1.000,0       950,0            665,0          285,0          

7
Công trình Cầu qua suối bản Lon Kéo, xã 

Chiềng Kheo

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Xã Chiềng 

Kheo
2022-2024

2331-

30/10/2022
1.900,0       1.803,4         900,0          903,4          

8

Công trình đường liên bản Buốt Văn, xã 

Chiềng Kheo đi bản Nà Khoang, xã 

Chiềng Dong

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Xã Chiềng 

Kheo
2022-2024

2332-

30/10/2022
1.600,0       1.515,7         910,0          605,7          

9

Công trình đường bản Nà Khoáng, xã 

Chiềng Dong đi bản Ngòi, xã  Chiềng 

Chung

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Xã Chiềng 

Dong
2022-2024

2333-

30/10/2022
5.600,0       5.316,7         2.788,3       1.000,0       

10
Nhà văn hóa bản Pha Đin, xã Chiềng 

Dong

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Xã Chiềng 

Dong
2022-2024

2486-

18/11/2022
499,9          473,4            332,0          141,4          

11
Công trình nhà văn hóa bản Thẳm, xã 

Chiềng Ve

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Xã Chiềng Ve 2022-2024
2339-

30/10/2022
1.000,0       950,0            665,0          285,0          

13
Công trình nhà Văn hóa bản Trạm Hin, xã 

Nà Ớt

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

 Xã Nà Ớt 2022-2024
2334-

30/10/2022
1.000,0       950,0            665,0          285,0          

14
Công trình nhà Văn hóa bản Xà Vịt, xã Nà 

Ớt

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

 Xã Nà Ớt 2022-2024
2335-

30/10/2022
1.000,0       950,0            665,0          285,0          

15
Công trình cầu tràn qua suối vào khu sản 

xuất bản Nà Hạ, xã Nà Ớt

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

 Xã Nà Ớt 2022-2024
2325-

30/10/2022
2.000,0       1.900,3         950,0          950,3          

16
Công trình nhà văn hóa bản Lọng Hỏm, xã 

Phiêng Cằm

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Xã  Phiêng Cằm 2022-2024
2337-

30/10/2022
1.000,0       950,0            665,0          285,0          
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TMĐT 
Kế hoạch 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025 

nguồn bổ 

sung cân 

đối được 

phân cấp

Kế hoạch 

vốn đã phân 

bổ đến hết 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Quyết định đầu tư

Ghi chú
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSNN

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm 

XD

Thời gian 

KC-HT

17
Công trình nhà văn hóa bản Phiêng Mụ, xã 

Phiêng Cằm

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Xã  Phiêng Cằm 2022-2024
2338-

30/10/2022
700,0          665,0            465,0          200,0          

18
Công trình nhà văn hóa bản Ta Vắt, xã 

Phiêng Pằn

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Xã Phiêng Pằn 2022-2024
2340-

30/10/2022
1.000,0       950,0            665,0          285,0          

19
Công trình Đường nội bản Thán, xã 

Phiêng Pằn

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Xã Phiêng Pằn 2022-2024
2341-

30/10/2022
1.600,0       1.520,0         912,0          608,0          

20 Nhà văn hóa xã Chiềng Mai
Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Xã  Chiềng Mai 2022-2024
3154 

29/10/2021
3.689,8       3.504,8         137,0          1.760,1       

III
Dự án 4: Đầu tư trên địa bàn bản 

ĐBKK
4.200,0       3.990,0         1.895,6       2.094,4       

1
Công trình Nhà Văn hóa bản Nong Mòn, 

xã Cò Nòi

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

 Xã Cò Nòi 2022-2024
2342-

30/10/2022
1.000,0       950,0            500,0          450,0          

2
Công trình Nhà Văn hóa bản Tường 

Chung, xã Chiềng Chung

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

 Xã Chiềng 

Chung 
2022-2024

2343-

30/10/2022
700,0          665,0            400,0          265,0          

3
Công trình đường đi khu sản xuất bản 

Quỳnh Châu, xã Mường Bằng

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

 Xã Mường 

Bằng 
2022-2024

2344-

30/10/2022
1.500,0       1.425,0         500,0          925,0          

4
Công trình Nhà Văn hóa bản Lo, xã 

Chiềng Mung

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

 Xã Chiềng 

Mung 
2022-2024

2345-

30/10/2022
1.000,0       950,0            495,6          454,4          

IV
Dự án 4: Cải tạo nâng cấp mạng lưới 

chợ vùng đồng bào DTTT&MN
5.000,0       -               1.280,0       1.164,0       

1
Công trình Đầu tư chợ xã Phiêng Cằm, 

huyện Mai Sơn

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Xã Phiêng Cằm 2022-2024         5.000,0         1.280,0         1.164,0 
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TMĐT 
Kế hoạch 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025 

nguồn bổ 

sung cân 

đối được 

phân cấp

Kế hoạch 

vốn đã phân 

bổ đến hết 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Quyết định đầu tư

Ghi chú
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSNN

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm 

XD

Thời gian 

KC-HT

V Số chưa phân bổ chi tiết 19.086,0     

E CTMTQG phát triển Nông thôn mới 20.150,0     18.285,6       -              7.498,6       22.420,0     

I Các công trình chuyển tiếp 20.150,0     18.285,6       -              7.498,6       8.037,3       

1 Nhà văn hóa xã Chiềng Mung
Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Chiềng Mung 2022-2024
1138 - 

28/5/2021
2.400,0       2.160,0         1.698,8       461,2         

2 Kênh mương bản Lo
Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Chiềng Mung 2022-2024
2471-

18/11/2022
2.860,0       2.574,0         1.029,6       1.544,4      

3 Kênh mương bản Xum
Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Chiềng Mung 2022-2024
2472-

18/11/2022
1.950,0       1.755,0         702,0          1.053,0      

4
Kênh mương bản Bôm Cưa, xã Chiềng 

Mung

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Chiềng Mung 2022-2024
2871-

18/11/2022
3.640,0       3.276,0         1.310,4       1.965,6      

5
Công trình điện cho các hộ sử dụng không 

an toàn tại các xã

Ban QLDA 

ĐTXD&TĐC 

huyện

Chiềng Chung,

 Mường Chanh, 

Mường Bon và 

xã Hát Lót

2022-2025
2491-

21/11/2022
9.300,0       8.520,6         2.757,8       3.013,1      

V Số chưa phân bổ chi tiết 14.382,7     
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